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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên Bệnh viện: Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 

2. Địa chỉ: TDP Đình Giã, TT Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.  

- Điện thoại: (0204) 3 878022   

- Email: vanthuttyttanyen@gmail.com 

3. Quy mô: 300 giường bệnh kế hoạch. 

II. CƠ SỞ HẠ TẦNG 

1. Cơ sở hạ tầng 

Diện tích mặt bằng Bệnh viện là: 25.041,80m
2
. Diện tích xây dựng sử dụng là: 

7.417m
2
 (gồm nhà cửa, đường đi), bình quân diện tích 47m

2
/giường bệnh. 

Trung tâm Y tế bao gồm các tòa nhà và được bố trí như sau:  

1.1. Tòa nhà 7 tầng kỹ thuật (10.500 m
2
, mỗi tầng 1.500 m

2
), cụ thể các tầng 

như sau: 

Tầng 1: Hồi sức cấp cứu; Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng. 

Tầng 2: Hồi sức cấp cứu, khoa Khám bệnh, phòng điện tim, nội soi tiêu hóa.

 Tầng 3: Khoa Liên chuyên khoa Mắt-Răng hàm mặt-Tai mũi họng, khoa 

Khám bệnh. 

Tầng 4: Khoa Phụ sản-CSSKSS, khu vực phẫu thuật gây mê hồi sức. 

Tầng 5: Khoa Phụ Sản-CSSKSS, khoa Ngoại tổng hợp. 

Tầng 6: Khoa Ngoại tổng hợp 

Tầng 7: Ban Giám đốc, các phòng chức năng, phòng giao ban, hội trường 

lớn, khu vực nhà truyền thống.    
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1.2. Toà nhà 02 tầng kỹ thuật (khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng, 

khu xét nghiệm, khoa Dược-vật tư-trang thiết bị y tế).   

Tầng 1: Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng.   

 Tầng 2: Khoa Xét nghiệm, khoa Dược-VT&TTBYT. 

Diện tích các phòng được bố trí như sau:  

Tầng 1 m
2 

Tầng 2 m
2 

Phòng bệnh 32 Phòng HC khoa xét nghiệm 16 

Phòng bệnh 32 Phòng trực xét nghiệm 16 

Phòng thay đồ 16 Các phòng xét nghiệm 112 

Phòng hành chính 16 Khu bệnh nhân chờ 66 

Phòng bệnh 32 Khu nhà khoa Dược 270 

Phòng trực  16   

Khu bệnh nhân chờ 48   

Phòng trưởng khoa  16   

Phòng tiêm 16   

Phòng Y cụ 16   

Khu nhà điều trị 112   

Phòng bệnh nhân 16   

Phòng trực 16   

 - Khu vực mở rộng thêm nhà khung sắt mái tôn giành cho kho chứa hồ sơ 

bệnh án diện tích 60 m
2
.    

1.3. Toà nhà 02 tầng khoa Nhi (trước đây là khoa Ngoại cũ).  

Diện tích các phòng được bố trí như sau:  

Tầng 1 m
2 

Tầng 2 m
2 

Phòng hành chính 26 Phòng Trưởng khoa 13 

Phòng tiêm 13 Phòng hành chính  13 

Kho để đồ 13 Buồng tiêm  13 

Phòng trực 13 Buồng bệnh nhân 13 

Buồng bệnh nhân 78 Buồng bệnh nhân 13 

Buồng bệnh nhân 13 Buồng bệnh nhân 60 

1.4. Toà nhà 02 tầng khu vực khoa Phụ Sản-CSSKSS cũ (hiện khoa Nội đang 

sử dụng một phần tầng 1). 

Diện tích các phòng được bố trí như sau:  

Tầng 1 m
2 

Tầng 2 m
2 

Phòng hành chính khoa 14 Buồng bệnh nhân 70 
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Phòng trực 14 Buồng tiêm 14 

Khu bệnh nhân chờ 24 Khu bệnh nhân chờ 18 

Phòng bệnh nhân 14   

Buồng tiêm (sửa chữa thành 

phòng tiêm khớp) 
14 

 
 

Phòng đón tiếp bệnh nhân 14   

Phòng tư vấn 14   

Buồng bệnh nhân 14   

1.5. Toà nhà 02 tầng khoa Nội  

Diện tích các phòng được bố trí như sau:  

Tầng 1 m
2 

Tầng 2 m
2 

Hành chính khoa 28 Các buồng bệnh nhân 1.000 

Phòng thay đồ 18   

Phòng tiêm 18   

Phòng trưởng khoa 18   

Kho Y cụ 18   

Các buồng bệnh nhân 700   

Khu bệnh nhân chờ 18   

 - Khu vực mở rộng thêm nhà khung sắt mái tôn giành cho người bệnh, diện 

tích 115 m
2
.    

1.6. Toà nhà 03 tầng khoa Khám bệnh cũ      

Tầng 1: Đón tiếp người bệnh và quản lý cấp thuốc ngoại trú THA, ĐTĐ,..., 

kế toán thu viện phí, khám răng, siêu âm.... 

Tầng 2: Khu vực giành cho khám bệnh theo yêu cầu. 

Tầng 3: Khu vực để trống hiện chưa sử dụng sau khi chuyển lên nhà 7 tầng, 

dự kiến chuyển khu vực khám bệnh theo yêu cầu. Diện tích các phòng được bố trí 

như sau:  

Tầng 1 m
2 

Tầng 2 m
2 

Tầng 3 m
2 

Thu ngân 27 Phòng khám ngoại trú 13,5 Hội trường lớn 110 

Giám định BHYT 13,5 Buồng bệnh nhân 27 Hội trường nhỏ 27 

Phòng hành chính  13,5 buồng bệnh nhân 13,5 Buồng lưu bệnh án 13,5 

Khu bệnh nhân chờ 27 Hành chính khoa 13,5 Buồng bệnh nhân 13,5 

Cấp thuốc BHYT 13,5 Khu bệnh nhân chờ 40,5 Buồng bệnh nhân 13,5 

Đón tiếp bệnh nhân 13,5 Buồng bệnh nhân 13,5 Buồng bệnh nhân 13,5 

Buồng siêu âm 13,5 Buồng bệnh nhân 27 Buồng bệnh nhân 13,5 
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Buồng bệnh 13,5 Buồng bệnh nhân 13,5 Buồng bệnh nhân 13,5 

Buồng khám răng 13,5 Buồng bệnh nhân 13,5 Buồng bệnh nhân 27 

  Buồng bệnh nhân 13,5   

  Buồng bệnh nhân 13,5   

1.7. Toà nhà 02 tầng khu Nhà ăn (Nhà ăn, khoa KSNK).    

Tầng 1: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn       

Tầng 2: Nhà ăn.  

Diện tích các phòng được bố trí như sau:  

Tầng 1 m
2 

Tầng 2 m
2 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 750 Nhà ăn 750 

1.8. Khu nhà cấp 4 giành cho người bệnh truyền nhiễm. 

- Nhà cấp 4, đổ trần bê tông, mái chóng nóng bằng tôn 

- Diện tích 232 m
2
  

- Bố trí cụ thể:  

+ Phòng hành chính khoa; 

+ Các buồng điều trị người bệnh. 

1.9. Khu nhà khung sắt mái tôn điều trị bệnh nhân khoa truyền nhiễm khu 

điều trị bệnh nhân Covid-19. 

1.10. Nhà cấp 4 Bảo vệ (Bảo vệ, quầy dược, căng tin, nhà xe).  

1.11. Lán nhà xe nhân viên.       

 1.12. Lán nhà xe người bệnh và người nhà người bệnh. 

1.13. Hệ thống nhà cầu dành cho người bệnh 

2. Các điều kiện vệ sinh môi trƣờng:      

2.1. Hệ thống xử lý chất thải lỏng: Toàn bộ nước thải được của Trung tâm Y 

tế được xử lý bệnh hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. 

 2.2. Xử lý chất thải y tế:  

- Trung tâm Y tế hợp đồng với công ty có tư cách pháp nhân vận chuyển 

chất thải y tế lây nhiễm và chất thải tái chế xử lý theo đúng quy định. 

- Khu vực xử lý rác thải y tế theo công nghệ sinh học không khói, đã đi vào 

sử dụng 2018.  

2.3. Xử lý rác sinh hoạt:  

- Hợp đồng với HTX Môi trường có tư cách pháp nhân để xử lý theo quy 

định của pháp luật. 
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2.4. An toàn bức xạ (định kỳ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang 

kiểm tra và cấp phép).         

 3. Hệ thống phụ trợ:         

3.1. Phòng cháy chữa cháy: Theo thiết kế xây dựng được Công an PCCC 

tỉnh nghiệm thu đưa vào sử dụng.       

 3.2. Khí y tế: Khí ô xy được đựng trong các bình đúng tiêu chuẩn y tế. 

 3.3. Máy phát điện: Trung tâm có 02 máy phát điện với công suất 55 KVA 

phục vụ cấp cứu người bệnh, phẫu thuật, hành chính, khoa khám bệnh, đón tiếp 

người bệnh và thanh toán viện phí.  

3.4. Thông tin liên lạc: Trung tâm Y tế có một hệ thống phần mềm quản lý 

khám, chữa bệnh, tổng đài điện thoại, hệ thống Internet, báo và tạp chí đặt mua qua 

hệ thống bưu điện huyện Tân Yên.  

 III. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

TT Tên thiết bị 
Ký hiệu thiết 

bị 

Công ty 

sản xuất 

Nƣớc 

sản 

xuất 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lƣợng 

Tình 

trạng sử 

dụng 

Ghi 

chú  

 I. Khoa Nội, khoa Truyền nhiễm           

1 Máy điện tim 6 kênh 
SN:MD09416

0501158 
Omron Nhật 2016 1 

còn sử 

dụng   

2 Máy khí dung Comprees Tatung 
Trung 

Quốc 
2003 1 

còn sử 

dụng   

3 Máy hút dịch 7E-A Tatung 
Trung 

Quốc 
2003 1 

còn sử 

dụng   

4 Máy  khí dung  Comprees 
Hãng 

EME 
Italia 2012 2 

sử dụng 

tốt   

5 Cáng bệnh nhân gập 12A-C YCU 2 
Việt 

Nam 
2003 1 

còn sử 

dụng   

6 Máy hút dịch 7E-A 
 Tatung 

Trung 

Quốc 
2012 1 

sử dụng 

tốt   

7 Bộ khám ngũ quan SENGOANG 
 Tatung 

Trung 

Quốc 
2003 1 

còn sử 

dụng   

 II. Khoa Ngoại           

1 Máy gây mê LARGE MedGyn Anh 2003 1 
còn sử 

dụng 
 

2 Dao mổ điện Sadir 
EUR- USA- 

JPN 
Nikkon Nhật 2004 1 

còn sử 

dụng 
 

3 
Máy theo dõi bệnh nhân 

6 thông số 
EUR- JPN Nikkon Nhật 2004 1 

còn sử 

dụng 
 

4 Máy hút dịch Italia CTD50 
Hãng 

EME 
Italia 2009 1 

còn sử 

dụng 
DPBG 

5 Máy hút dịch  CTF60 
YOUNG 

DONG 

Hàn 

Quốc 
2009 2 

còn sử 

dụng 
 

6 Bơm tiêm điện  TOP 5300 Nikkon Nhật 2011 1 
sử dụng 

tốt 
 

7 Máy hút đờm, dịch YD- 201 
YOUNG 

DONG 

Hàn 

Quốc 
2011 1 

sử dụng 

tốt 
 

8 
Bộ dụng cụ đại phẫu(43 

khoản) 

IMAGE 3 

SPIÉ 

Karl 

Storz 
Đức 2012 1 

sử dụng 

tốt 

hàng 

CT 
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9 Đèn mổ di động CTD50 
Hãng 

EME 
Italia 2002 1 

sử dụng 

tốt 
 

10 Bàn mổ ngoại 
TRENDELE

NBURG 

Karl 

Storz 
Đức 1998 2 

sử dụng 

tốt 
 

11 Bàn mổ ngoại OPT/20 

distribute

d by 

Drager 

Italia 2003 1 
còn sử 

dụng 
  

12 Máy khí dung Comprees 
Hãng 

EME 
Italia 2003 1 

còn sử 

dụng   

13 Máy hút dịch SENGOANG Tatung 
Trung 

Quốc 
2012 1 

sử dụng 

tốt   

14 
Bàn tiểu phẫu hợp kim 

có đệm 

TRENDELE

NBURG 

Karl 

Storz 
Đức 2003 2 

còn sử 

dụng 
  

15 Bộ móc rút đinh 
TRENDELE

NBURG 

Karl 

Storz 
Đức 2011 1 

sử dụng 

tốt   

16 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 
TRENDELE

NBURG 

Karl 

Storz 
Đức 2012 1 

sử dụng 

tốt   

17 
Bộ dụng cụ tiểu phẫu 

mắt 

TRENDELE

NBURG 

Karl 

Storz 
Đức 2012 1 

sử dụng 

tốt 

hàng 

CT 

18 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 
TRENDELE

NBURG 

Karl 

Storz 
Đức 2012 2 

sử dụng 

tốt  

19 Máy gây mê lotus SLW 180 
SHARPS

HIN EL 

Nhật 

Bản 
2001 1 

sử dụng 

tốt 
BVPS 

cho 

20 Tủ sấy dụng cụ  TTB Y tế  YCU2 
Việ t 
Nam 

2013 1 
sử dụng 

tốt   

21 Máy tạo oxy 5 lít/phút 
IRC5LX 

02AW 

Invacare 

- Mỹ 

SX tại 

TQ 
2013 1 

sử dụng 

tốt  

22 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

sản phụ khoa 

TRENDELE

NBURG 

Karl 

Storz 
Đức 2015 1 

sử dụng 

tốt  

23 Bộ dụng cụ trung phẫu TRENDELE 
Allgaier/ 

Đức 
Đức 2016 1 

sử dụng 

tốt  

24 
Bộ dụng cụ chấn thương 

chỉnh hình 
TRENDELE 

Allgaier/ 

Đức 
Đức 2016 1 

sử dụng 

tốt  

25 Cưa xương điện ML100S 

Medicom

/ Hàn 

Quốc 

Hàn 

Quốc 
2016 1 

sử dụng 

tốt 
 

26 Bộ tháo nẹp các cỡ HILBRO 
HILBRO

/ Pakistan 

Pakista

n 
2016 1 

sử dụng 

tốt  

27 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

tiêu hóa, ổ bụng 
TRENDELE 

Allgaier/ 

Đức 
Đức 2016 1 

sử dụng 

tốt  

28 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

sản phụ khoa 
TRENDELE 

Allgaier/ 

Đức 
Đức 2016 1 

sử dụng 

tốt  

29 
Hệ thống rửa tay cho 2 

phẫu thuật viên 
ASML200 

Laboratoi

res 

Anios/ 

Pháp 

Pháp 2016 1 
sử dụng 

tốt 

 

30 
Dao mổ điện cao tần 

>_300W 
MB-380 Gima- Ý Italia 2016 1 

sử dụng 

tốt  

31 Bộ đặt nội khí quản TRENDELE 

Rudolf 

Riester 

GmbH- 

Đức 

Đức 2016 1 
sử dụng 

tốt 
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32 Đèn mổ TRENDELE 
Allgaier/ 

Đức 
Đức 2016 1 

sử dụng 

tốt  

33 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

xương 
TRENDELE 

Allgaier/ 

Đức 
Đức 2016 2 

sử dụng 

tốt  

34 
Hệ thống phẫu thuật nội 

soi 

IMAGE 1 

SPIÉ 

Karl 

Storz 
Đức 2017 1 

Sử dụng 

tốt  

35 Máy gây mê kèm thở 
IMAGE 1 

SPIÉ 

Karl 

Storz 
Đức 2018 1 

Sử dụng 

tốt  

36 

Máy theo dõi bệnh nhân 

7 thông số Cetus XL 

(TTBPD2020) 

Cetus XL 
Axcent 

Medical 
Đức 2020 1 

Sử dụng 

tốt 
 

37 
Máy phát tia Plasma lạnh 

hỗ trợ điều trị vết thương 

PlasmaMED-

GAP 

Plasma 

VN 

Việt 

Nam 
2021 1 

Sử dụng 

tốt  

38 

Monitor theo dõi bệnh 

nhân 5 thông số BSM-

3562(BVDC) 

BSM-3562 

NIHON

G 

KODEN 

Nhật 

Bản 
2021 1 

Sử dụng 

tốt 
 

39 
Máy siêu âm mầu xách 

tay LOGIQ V2(BVDC)  
LOGIQ V2. 

GE 

Medical 

Systems 

Co.,Ltd 

Trung 

Quốc 
2021 1 

Sử dụng 

tốt 

 

40 
Đèn mổ treo trần 2 nhánh 

LED (VINAM tài trợ) 

Polaris 100-

200 

Dragerw

er 

AG&Co. 

Đức 2023 1 
Sử dụng 

tốt 
 

 III. Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
          

1 Máy tạo ôxy 
IRC 5L X02 

AW 
Invacare Mỹ 2005 1 

còn sử 

dụng   

2 Máy moniter sản khoa 
IRC5LX 

02AW 

Invacare 

- Mỹ 

SX tại 

TQ 
2006 1 

còn sử 

dụng   

3 Máy nội soi CTC 
IRC5LX 

02AW 

Invacare 

- Mỹ 

SX tại 

TQ 
2006 1 

còn sử 

dụng   

4 Máy hút dịch P18 DA Tatung  
Đài 

Loan 
2007 1 

còn sử 

dụng   

5 Cáng đẩy bệnh nhân Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2009 1 

còn sử 

dụng   

6 Máy hút dịch OXYFORT Tatung  
Đài 

Loan 
2012 2 

sử dụng 

tốt   

7 Bàn đẻ Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2003 2 

còn sử 

dụng   

8 Bộ đỡ đẻ Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2003 10 

còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

9 Bộ nạo sót rau Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2004 2 

còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

10 Bộ nong nạo hút thai Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2004 1 

còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

11 Bộ tiểu phẫu TRENDELE 
Allgaier/ 

Đức 
Đức 2011 2 

sử dụng 

tốt 

viện 

trợ 

12 Bộ nong nạo hút thai Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2011 4 

sử dụng 

tốt 

viện 

trợ 

13 Bộ tháo vòng Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2011 3 

sử dụng 

tốt 

viện 

trợ 

14 Bộ đặt vòng Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2011 5 

sử dụng 

tốt 

viện 

trợ 

15 Cân sơ  sinh Viện TTBYT YCU2 Việt 2011 1 sử dụng viện 
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Nam tốt trợ 

16 Giường đẻ Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2011 2 

sử dụng 

tốt 

viện 

trợ 

17 Đèn gù Model 751  
Trung 

Quốc 
2012 1 

sử dụng 

tốt   

18 
Máy đốt cổ tử cung cao 

tần 

IRC5LX 

02AW 

Invacare 

- Mỹ 

SX tại 

TQ 
2013 1 

sử dụng 

tốt  

19 
Mornitor sản khoa có 2 

chức năng 
MT- 516 TOITU Nhật 2013 1 

sử dụng 

tốt  

20 
Máy soi cổ tử cung có 

monitor 
AL 106 MedGyn Mỹ 2013 1 

sử dụng 

tốt  

21 
Monitor sản khoa 2 

chức năng 

IRC5LX 

02AW 

Invacare 

- Mỹ 

SX tại 

TQ 
2015 1 

sử dụng 

tốt  

22 Máy làm ấm dịch truyền AB 206 MedGyn Mỹ 2015 1 
sử dụng 

tốt  

23 

Máy siêu âm đen trắng 

xách tay 2 đầu dò kèm 

máy in 

NE-U17 Omron Nhật 2015 1 
sử dụng 

tốt 
 

24 Máy làm ấm trẻ sơ sinh NE-U17 Omron Nhật 2015 1 
sử dụng 

tốt  

25 
Máy hút dịch cho trẻ sơ 

sinh chạy điện 
AVU 350 

Gardner 

Denver 

Thomas- 

Mỹ 

Mỹ 2016 1 
sử dụng 

tốt 

 

26 

Máy siêu âm đen trắng 

xách tay (Norred; SN: 

20535065) 

MD:Prosound

2 

Hitachi 

Ltd/Hitac

hi Aloka 

Medical 

Nhật 

Bản 
2016 1 

sử dụng 

tốt 

 

27 

Monitor theo dõi sản 

khoa 2 chức năng 

(Norred TW) 

Avalon FM20 

Philips 

Medizin 

Systeme 

Bobingen 

GmbH 

Đức 2017 1 
sử dụng 

tốt 

 

28 
Hệ thống phẫu thuật nội 

soi 

IMAGE 2 

SPIÉ 

Karl 

Storz 
Đức 2019 1 

sử dụng 

tốt  

29 
Máy theo dõi bệnh nhân 

5 thông số 
VOTEM VOTEM 

Hàn 

Quốc 
2020 1 

sử dụng 

tốt  

30 Máy gây mê kèm thở 
WATO EX-

35 
Mindray 

Trung 

Quốc 
2022 1 

sử dụng 

tốt 

Cho 

tặng 

31 
Máy theo dõi sản khoa 

BFM - 900 
BFM-900 

Bionics 

Co.,Ltd 

Hàn 

Quốc 
2023 1 

sử dụng 

tốt  

 IV. Khoa Cấp cứu - HSTC - Chống độc           

1  Máy tạo Oxy  PLV- 500 
Gardner 
Denver 
Thomas 

Mỹ 1998 1 
sử dụng 

tốt 
  

2  Máy thở  PLV- 100 
Gardner 
Denver 
Thomas 

Mỹ 2003 1 
sử dụng 

tốt 
  

3  Máy điện tim  FX.2111 Omron Nhật 2003 1 
sử dụng 

tốt   

4  Máy tạo Oxy KT  PLV- 100 
Gardner 
Denver 
Thomas 

Mỹ 2006 1 
sử dụng 

tốt 
  

5  Máy hút dịch  P18DA Bistos 
Hàn 

Quốc 
2007 1 

còn sử 

dụng   
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6  Máy bơm truyền dịch  TOOP 3300 Omron Nhật 2009 1 
còn sử 

dụng DPBG 

7  Máy tạo Oxy  OXYFORT Tatung  
Đài 

Loan 
2009 1 

sử dụng 

tốt DPBG 

8  Máy đo bão hoà Oxy  VO-100  
Hàn 

Quốc 
2011 2 

sử dụng 

tốt   

9  Bộ đèn đặt nội khí quản  
04-2104-00-

set/04 

Karl 

Storz 
Đức 2011 1 

sử dụng 

tốt   

10  Bơm tiêm điện   TOP 5300 Omron Nhật 2011 1 
sử dụng 

tốt   

11  Máy hút khí màng phổi  6050 
Gardner 
Denver 
Thomas 

Mỹ 2011 1 
sử dụng 

tốt 
  

12  Máy giúp thở   VIVO 40 BIPAP 
Thuỵ 

Điển 
2011 1 

sử dụng 

tốt   

13 
 Hệ thống Oxy trung 

tâm  
  

Việt 

Nam 
2012 1 

sử dụng 

tốt   

14  Cáng đẩy bệnh nhân  Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2009 1 

sử dụng 

tốt   

15  Máy khí dung  OXYFORT Tatung  
Đài 

Loan 
2008 1 

sử dụng 

tốt 

viện 

trợ 

16  Máy hút dịch  OXYFORT Tatung  
Đài 

Loan 
2012 1 

sử dụng 

tốt   

17  Tủ sấy  Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2003 1 

sử dụng 

tốt   

18  Bình oxy    
Việt 

Nam 
2005 3 

còn sử 

dụng   

19  Xe đẩy bình oxy    
Việt 

Nam 
2005 2 hỏng 

  

20  Xe đẩy bình oxy    
Việt 

Nam 
2006 1 

còn sử 

dụng   

21  Xe đẩy bệnh nhân Inox  Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2006 1 

sử dụng 

tốt   

22  Bộ rửa dạ dày khép kín  Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2012 2 

sử dụng 

tốt   

23 
 Máy tạo oxy di động 

5L  

IRC 5L X02 

AW 
Invacare Mỹ 2013 2 

sử dụng 

tốt   

24 
Monitor theo dõi bệnh 

nhân 5 thông số 
BSM 3562 

Nihon 

Kohden 
Nhật 2013 1 

sử dụng 

tốt  

25 Máy tạo oxy 5 lít/phút 
IRC5LX 

02AW 

Invacare 

- Mỹ 

SX tại 

TQ 
2013 1 

sử dụng 

tốt  

26 
Monitor theo dõi bệnh 

nhân 5 thông số 
MT- 516 

Nihon 

Kohden 
Nhật 2015 1 

sử dụng 

tốt  

27 Giường cấp cứu đa năng Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2015 5 

sử dụng 

tốt  

28 
Máy đo SpO2 + nhịp 

mạch loại để bàn 
TEC 5531I 

Nihon 

Kohden 
Nhật 2015 1 

sử dụng 

tốt  

29 Máy điện tim 6 kênh 1250 K 
Nihon 

Kohden 
Nhật 2015 1 

sử dụng 

tốt  

30 
Máy hút dịch trẻ sơ sinh 

chạy điện 
1632AG 

Gardner 

Denverth

omas 

Mỹ 2016 1 
sử dụng 

tốt 
 

31 Đèn chiếu vàng da BT 400 Bistos 
Hàn 

Quốc 
2016 1 

sử dụng 

tốt  

32 Máy phá rung tim TEC 5531K 
Nihon 

Kohden 
Nhật 2016 1 

sử dụng 

tốt  
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33 Máy khí dung siêu âm NE-U17 Omron Nhật 2016 1 
sử dụng 

tốt  

34 Máy truyền dịch TE-LF600 Terumo Nhật 2016 3 
sử dụng 

tốt  

35 Máy làm ấm dịch truyền AM-301 ELLTEC Nhật 2016 2 
sử dụng 

tốt  

36 Máy thở  LARGE MedGyn Anh 2019 1 
sử dụng 

tốt  

37 Máy chạy thận nhân tạo Dialog+ B.Braun Đức 2019 5 
sử dụng 

tốt  

38 
Hệ thống lọc nước RO 

SN: 123400-018 (2019) 
6600 

Hà Châu 

(HCOM) 

Việt 

Nam 
2017 1 

sử dụng 

tốt  

39 Máy chạy thận nhân tạo Dialog+ B.Braun Đức 2023 2 
sử dụng 

tốt  

 V. Khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa  
          

1  Máy đốt điện sản PK  
IMAGE 1 

SPIÉ 

Karl 

Storz 
Đức 2003 1 

sử dụng 

tốt   

2  Ghế nha khoa   PM-101 ELLTEC Nhật 2004 1 
còn sử 

dụng   

3  Máy khoan răng  AM-301 ELLTEC Nhật 1998 1 
còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

4  Bộ kính thị lực  Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2003 1 

còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

5  Bộ tiểu phẫu  Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2003 1 

còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

6  Bộ đo nhãn áp  PM-101 ELLTEC Nhật 2003 1 
còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

7  Cáng bệnh nhân  Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2003 1 

còn sử 

dụng 
 

8  Máy nén khí  Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2007 1 

còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

9  Bộ dụng cụ đục TTT  PB-300 
Karl 

Storz 
Đức 2010 1 

còn sử 

dụng 
 

10  Bộ khám ngũ quan  AM-101 
Karl 

Storz 
Đức 2010 2 

còn sử 

dụng 
 

11  Bộ khám ngũ quan  PM-501 
Karl 

Storz 
Đức 2010 2 

còn sử 

dụng 
 

12  Bộ mổ quặm  
IMAGE 4 

SPIÉ 

Karl 

Storz 
Đức 2010 1 

còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

13  Bộ lấy dị vật  
IMAGE 3 

SPIÉ 

Karl 

Storz 
Đức 2010 1 

còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

14  Bộ chích trắp  
IMAGE 2 

SPIÉ 

Karl 

Storz 
Đức 2010 1 

còn sử 

dụng 

viện 

trợ 

15  Tủ sấy DC  Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2009 1 

còn sử 

dụng 
 

16 
Bộ khám nội soi tai mũi 

họng  
INV 150 Innotech 

Hàn 

Quốc 
2013 1 

sử dụng 

tốt 
 

17 
Máy đo chức năng hô 

hấp 
PVM-2701 

Nihon 

Kohden 
Nhật 2014 1 

sử dụng 

tốt 
 

18 OPTIC Tai 0
0
 NE-U17 Omron Nhật 2014 1 

sử dụng 

tốt 
 

19 
Máy siêu âm đen trắng 2 

đầu dò kèm máy in 
NE-U28 Omron Nhật 2015 1 

sử dụng 

tốt 
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20 
Bộ dụng cụ chích chắp 

lẹo 
 

Karl 

Storz 
Đức 2015 1 

sử dụng 

tốt 
 

21 Máy điện tim 6 kênh AVM-2701 
Nihon 

Kohden 
Nhật 2015 1 

sử dụng 

tốt 
 

22 

Hệ thống máy, ghế 

khám và điều trị  nha 

khoa 

ML 100S Medicom 
Hàn 

Quốc 
2015 1 

sử dụng 

tốt 
 

23 

Máy đo khúc xạ tự động 

và đo độ cong giác mạc 

GR-3300K 

GR – 3300K 

Rexxam 

Co., Ltd. 

 

Nhật 

Bản 
2022 1 

sử dụng 

tốt 
 

24 Máy lấy cao răng ART ART M1 Bonart 
Trung 

Quốc 
2020 2 

sử dụng 

tốt 
 

25 

Hệ thống máy nội soi tai 

mũi họng Medvision 

(TTBPD2020) 

Medvision Medstar 
Hàn 

Quốc 
2020 1 

sử dụng 

tốt 
 

26 Bộ dụng cụ cắt amidal 

CM 

INSTRUMEN

TE 

CM 

INSTRU

MENTE 

Đức 2015 1 
sử dụng 

tốt 
 

27 
Máy đo chức năng hô 

hấp 
Spirolab MIR Italia 2019 1 

sử dụng 

tốt 
 

28 
Máy điện tim 6 kênh 

ECG 1250K 
ECG 1250K 

NihonKo

hden 

Nhật 

Bản 
2023 1 

sử dụng 

tốt 
 

 VI. Khoa Xét nghiệm       

1 Máy li tâm điện HETTICH  Nhật 1997 2 
còn sử 

dụng  

2 Máy lắc tự động DESAGA  Đức 1997 1 
còn sử 

dụng  

3 Kính hiển vi 2 mắt  SERIAL207  
Trung 

Quốc 
2007 1 

còn sử 

dụng  

4 
Máy xét nghiệm điện 

giải đồ 
RAPIDHEM  Mỹ 2008 1 

còn sử 

dụng  

5 
Máy xét nghiệm sinh 

hoá 
A25 

BIOSYS

TEMS 
TBN 2011 1 

sử dụng 

tốt  

6 Tủ ấm Đức BINDER  Đức 2012 1 
sử dụng 

tốt  

7 Kính hiển vi STUDAR  Balan 2012 1 
sử dụng 

tốt  

8 
Máy xét nghiệm nước 

tiểu 
URIT 50 

Elextrolu

x 

Trung 

Quốc 
2012 1 

sử dụng 

tốt  

9 Máy li tâm góc ĐL DSC 1512T  
Trung 

Quốc 
2012 1 

sử dụng 

tốt  

10 Máy li tâm máu ĐL 
DSC 

024MHT 
 

Trung 

Quốc 
2012 1 

sử dụng 

tốt  

11 Tủ lạnh trữ máu Electrolux 
Electrolu

x 
Đức 1997 1 

còn sử 

dụng  

12 Tủ sấy menmet 
SERIA2 

780036 
Menmet Đức 2003 1 

còn sử 

dụng  

13  Máy ly tâm 6 lỗ  800B  
Trung 

Quốc 
2012 2 

sử dụng 

tốt  

14 Máy thử đường huyết  oncalez2 ACON USA 2012 1 
sử dụng 

tốt  

15 
Phân tích HH tự động 

18 Thông số 

ABX mecros 

ES 60 

Horiba 

medical 
Pháp 2013 1 

sử dụng 

tốt  
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16 
Máy phân tích sinh hóa 

tự động ≥ 240 test/giờ 
Global 240 BPC Italy 2013 1 

sử dụng 

tốt  

17 

Máy phân tích huyết 

học tự động ≥ 18 thông 

số 

ABX Micros 

É60 

Horiba 

Medical 
Pháp 2013 1 

sử dụng 

tốt 
 

18 Kính hiển vi 2 mắt U30706 - 230 Hãng 3B Đức 2013 1 
sử dụng 

tốt  

19 
Tủ an toàn sinh học cấp 

II 
ESCO  

Indone

xia 
2014 1 

sử dụng 

tốt  

20 
Máy đo độ đông máu để 

bàn 
CLOT  Italia 2014 1 

sử dụng 

tốt  

21 
Tủ ấm 37

0 
đến 60

0 
 ≥ 60 

lít 
IN -010  

Đài 

Loan 
2015 1 

sử dụng 

tốt  

22 
Máy xét nghiệm đông 

máu tự động 

Thrombolyzer 

Compact X 

Behnk 

Elektroni

k (BE)   

Đức 2016 1 
sử dụng 

tốt 
 

23 
Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động 

CA - 400 

(TYB - 40) 

Furuno 

Electric 

Co,Ltd  

Nhật 

Bản 
2015 1 

sử dụng 

tốt 
 

24 Máy ly tâm Rotofix 32A Hettich Đức 2016 1 
Sử dụng 

tốt  

25 
Máy xét nghiệm nước 

tiểu 11 thông số 
UA66 

Shenzhen 

Mindray 
TQ 2016 1 

sử dụng 

tốt  

26 Tủ lạnh lưu trữ máu SC 290 Vestfrost 
Đan 

Mạch 
2016 1 

sử dụng 

tốt  

27 
Máy phân tích huyết 

học tự đọng 23 thông số 
MEK-7300K 

Nihon 

Kohden- 

Nhật bản 

Nhật 

Bản 
2016 1 

sử dụng 

tốt 
 

28 

Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động, 400 xét 

nghiệm/ giờ( không có 

ISE) 

AU480 

Beckman 

coulter- 

Nhật bản 

Nhật 

Bản 
2016 1 

sử dụng 

tốt 

 

29 
Máy xét nghiệm miễn 

dịch tự động 
AIA900 

Nihon 

Kohden 

Nhật 

bản 
2018 1 

Sử dụng 

tốt  

30 
Máy xét nghiệm miễn 

dịch tự động  

IFLASH 

1200-A  

Shenzhen 

YHLO 

Biotech 

Trung 

Quốc 
2023 1 

Sử dụng 

tốt 
Cho 

tặng 

31 Máy xét nghiệm HbA1c SDA1c 

SD 

Biosenso

r Inc 

Hàn 

Quốc 
2018 1 

Sử dụng 

tốt 
 

32 Máy xét nghiệm HbA1c MH200 

GREEN 

CROSS 

MEDIS 

CORP 

Hàn 

Quốc 
2020 1 

Sử dụng 

tốt 

 

33 

Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động AU480 

(DAADB84) 

AU480. 
Beckman 

Coulter 

Nhật 

Bản 
2020 1 

Sử dụng 

tốt 
 

34 

Máy xét nghiệm huyết 

học tự động MEK-

91100 (DAADB84) 

MEK-9100 

Nihon 

Kohden 

Corpratio

n 

Nhật 

Bản 
2020 1 

Sử dụng 

tốt 

 

35 
Máy xét nghiệm nước 

tiểu (tài trợ) 
URIT-330 

URIT 

medicalE

lectronic 

Co.Ltd 

Trung 

Quốc 
2023 1 

Sử dụng 

tốt 

Cho 

tặng 
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 VII. Khoa chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng  

1 
Máy X-Quang cao tần ≥ 

500 mA 

Radspeed 

MF500 

Shima 

dzu 
Nhật 2013 1 

sử dụng 

tốt  

2 Máy điện tim 6 kênh ECG- 1250K 
Nihon 

Kohden 
Nhật 2013 1 

sử dụng 

tốt  

3 Máy siêu âm  DA 
SAM 

SUNG 

Hàn 

Quốc 
2001 1 

còn sử 

dụng  

4 Máy XQ UD150L-30V 
SHIMA

DZU 
Nhật 2002 1 

còn sử 

dụng  

5 
Máy rửa phim Xquang 

tự động  
1190-1 PROTEC Đức 2011 1 

sử dụng 

tốt  

6 Máy điện tim 3 cần  ECG- 8130A  
Trung 

Quốc 
2012 2 

sử dụng 

tốt  

7 

Máy in đen trắng 

chuyên dụng cho máy 

siêu âm 

897MD SONY Nhật 2012 1 
sử dụng 

tốt 
 

8 Máy siêu âm màu 4D 4D 

Hitachi 

HALOK

A 

Nhật 2012 1 
sử dụng 

tốt 
 

9 

Máy siêu âm đen trắng 2 

đầu dò kèm máy in, có 

xe đẩy 

Prosoud 6 
Hitachi 

Aloka 
Nhật 2013 1 

sử dụng 

tốt 
 

10 Máy điện tim 6 kênh ECG-1250K 
Nihon 

kohden 
Nhật 2013 2 

sử dụng 

tốt  

11 

Hệ thống nội soi dạ dày, 

tá tràng+đại tràng ống 

mềm video+monitor 

GIFQ 150 

CV150 

MB155 

LMD_15

30 MD 

Nhật 2013 1 
sử dụng 

tốt 

 

12 Máy Xquang di động Movix 4.0 E  Pháp 2015 1 
sử dụng 

tốt  

13 
Máy Xquang răng toàn 

cảnh thường quy 

PANORADI

X 
KinKi Nhật 2015 1 

sử dụng 

tốt  

14 
Máy chụp Xquang kỹ 

thuật số  
FLAATF 560 

DRTEC

H  

Hàn 

Quốc 
2015 1 

sử dụng 

tốt  

15 
Hệ thống chụp cắt lớp vi 

tính hai dãy đầu thu 
Brivo CT325 

GE 

Healthcar

e 

Trung 

Quốc 
2016 1 

sử dụng 

tốt 
 

16 

Máy Siêu âm Doppler 

4D, 3 đầu dò kèm máy 

in 

H60 
Sam 

Sung 

Hàn 

Quốc 
2018 1 

Sử dụng 

tốt 
 

17 
Máy đo độ loãng xương 

toàn thân 
InAlyzer AIR Medikors 

Hạn 

Quốc 
2022 1 

Sử dụng 

tốt  

18 
Máy lưu huyết não 

(chẩn đoán mạch) 
VS5000 

Medis 

Medizins

che 

Messtech

nik 

GmbH  

Đức 2022 1 
Sử dụng 

tốt 

 

19 
Máy siêu âm DOPPLER 

mầu tổng quát (siêu âm 

tim) 

Vivid-T9 

GE 

Medical 

Systems 

Trung 

Quốc 
2023 1 

Sử dụng 

tốt 

Cho 

tặng 

20 
Máy điện tim 6 kênh 

ECG 1250K 
ECG 1250K  

Nihon 

Kohden 
Nhật 2023 1 

Sử dụng 

tốt 
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V. Khoa Y học cổ truyền và phục hồi 

chức năng  
     

 

1 Máy lase nội mạch 
HE-NE 

LASER 
Kangsing 

Trung 

Quốc 
2011 1 80 

  

2 Máy sắc thuốc Đông y GS61  
Việt 

Nam 
2011 1 80 

  

3 Máy sóng ngắn TURKWH-1 

TUR 

DRESDE

N 

Đức 2003 1 70 viện 

trợ 

4 Máy chữa bệnh Ion ION 

Nhà máy 

Z755 

BQP 

Việt 

Nam 
2005 3 70 

  

5 Máy vật lý trị liệu HL_ Y5 Internce 
Trung 

Quốc 
2008 2 70 

  

6 
Đèn hồng ngoại chân 

cao 
Đèn gù 

cty TNE 

TPHCM 

Liên 

doanh 
2010 4 80 

  

7 Máy điện châm 5 cửa MEDICINE 

cty đầu 

tư PT 

công 

nghệ xây 

lắp KN 

Việt 

Nam 
2010 2 100 

  

8 Máy điện châm 5 rắc MEDICINE 

cty đầu 

tư PT 

công 

nghệ xây 

lắp KN 

Việt 

Nam 
2012 5 100 

  

9 Máy Ion ION 

Nhà máy 

Z755 

BQP 

Việt 

Nam 
2012 1 80 

  

10 
Đèn hồng ngoại chân 

ngắn 
Đèn gù 

cty TNE 

TPHCM 

Liên 

doanh 
2005 1 60 

  

11 Đèn tử ngoại 
MEDICOR 

BUDAPES 

BUDAP

ER 
Đức 2007 1 60 

viện 

trợ 

12 
Đèn hồng ngoại chân 

cao 
Đèn gù 

cty TNE 

TPHCM 

Liên 

doanh 
2009 4 70 

  

13 Bộ giác hơi DRAGON 
Cty Duy 

Thành 

Việt 

Nam 
2011 3 80 

  

14 Bàn châm cứu Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2012 1 100 

  

15 Máy laser điều trị 25W 
Lasermed 

2100  

Hãng 

EME  
Italy 2013 1 90 

 

16 
Máy điện từ trường điều 

trị 

Magnetomed 

7200 

Hãng 

EME  
Italy 2013 1 80 

 

17 Máy điều trị xung điện Stereodynator 
Hãng 

GBO 
Đức 2013 1 80 

 

18 Máy sắc thuốc tự động GS - 16 YCU2 
Việt 

Nam 
2014 1 100 

 

19 Máy kéo dãn cột sống Viện TTBYT YCU2 
Việt 

Nam 
2017 1 100 

 

20 Máy siêu âm điều trị  US 50 YCU2 Nhật 2017 1 100 
 

21 
Máy Laser nội mạch 2 

đầu 
LS216 

Viện vật 

lý Y sinh 

Việt 

Nam 
2021 1 

Sử dụng 

tốt  
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học 

22 Tủ sấy Parafin TSPRF-40 Tiến Đạt 
Việt 

Nam 
2023 1 

Sử 

dụng 

tốt  

IV. HỆ THỐNG PHÒNG GIẢNG DẠY, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG, BÀN 

GHẾ LÀM VIỆC VÀ GIƢỜNG BỆNH 

1. Hệ thống phòng giảng dạy, thiết bị văn phòng dảm bảo giảng dạy 

- Phòng dùng để giảng dạy lý thuyết và học mô hình không giường bệnh: 02 

- Hệ thống phần mềm cho phép truy cập thông tin bệnh nhân phục vụ học 

tập: 01 

- Hệ thống trình chiếu đồng bộ: 02 

- Hệ thống Telemidicin: 01 

- Hệ thống máy tính, máy in, Scan, dùng học tập thực hành: Mỗi khoa phòng 

01 bộ. 

2. Bàn ghế làm việc và thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, mạng LAN nội 

bộ, internets...) tại tất cả các khoa phòng cơ bản đủ và đáp ứng nhu cầu làm việc 

thiết yếu của cán bộ viên chức y tế làm việc tại các khoa, phòng và công tác giảng 

dậy 

3. Giường bệnh: Giường kế hoạch 300 giường; giường bệnh thực kê là 438 

giường bệnh./. 
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